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TỔNG HỢP KẾT QUẢ GÓP Ý KIẾN

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 
các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Dự thảo Nghị định đã gửi xin ý kiến 27 Bộ, ngành, địa phương (Công văn số 2766/VPCP-KSTT ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ). Đến nay, Văn phòng Chính phủ đã nhận được ý kiến tham gia của 26 Bộ, ngành, địa phương (TP. Hồ Chí Minh chưa có ý kiến), trong đó có 19/26 Bộ, ngành, địa phương (chiếm 73,1%) nhất trí với nội dung và sự cần thiết ban hành dự thảo Nghị định.

Các ý kiến tham gia về nội dung dự thảo Nghị định tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Bộ Nội vụ và Lai Châu đề nghị cân nhắc việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP vì Chính phủ chuẩn bị ban hành các nghị định thay thế 02 nghị định này (Bộ Tư pháp chỉ đề nghị cân nhắc việc sửa đổi Nghị định số 24/2014/NĐ-CP vì Bộ Nội vụ đã soạn thảo, gửi Bộ Tư pháp thẩm định).

Giải trình: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 2182/VPCP-KSTT ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ), việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (Sở Tư pháp; Văn phòng UBND cấp tỉnh), cấp huyện (Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện) là phù hợp, kịp thời tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ trung ương đến địa phương thống nhất, hiệu quả, toàn diện, đáp ứng được yêu cầu mới của Chính phủ. Trong trường hợp, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP được trình cùng thời gian với dự thảo Nghị định này, Văn phòng Chính phủ sẽ đưa việc sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP ra khỏi dự thảo Nghị định này và phối hợp với Bộ Nội vụ đưa nội dung vào dự thảo Nghị định do Bộ Nội vụ soạn thảo. 
2. Về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (Điều 1)

- Về yêu cầu quy định TTHC (Điều 8): 

+ Quy định các bộ phận tạo thành của TTHC cần xem xét đến tính đặc thù của một số TTHC ngành tài chính (không có kết quả giải quyết TTHC như: khai thuế; báo cáo thuế).

+ Thực trạng có TTHC chưa quy định đầy đủ các bộ phận tạo thành nhưng vẫn được triển khai thực hiện nên gây khó khăn, tạo điều kiện cho tiêu cực, nhũng nhiễu. Đề nghị cần có quy định để xử lý vấn đề này.

02 Nội dung này đã được nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo như sau:

“2. Thủ tục hành chính chỉ hoàn thành việc quy định và được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản sau đây: 

a) Tên thủ tục hành chính;

b) Trình tự thực hiện;

c) Cách thức thực hiện;

d) Hồ sơ;

đ) Thời hạn giải quyết;

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính;

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính;

h) Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính”.
+ Khoản 4 Điều 14 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chỉ được ban hành quy định TTHC khi được Luật giao nên đang gây khó khăn, vướng mắc cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc ban hành mẫu đơn, tờ khai và các yêu cầu, điều kiện dạng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Do đó, đề nghị dự thảo nghị định quy định các nội dung này phải được quy định trong Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Giải trình: Các yêu cầu, điều kiện dưới dạng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sẽ được thực hiện theo quy định về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Các nội dung quy định khác về TTHC thì phải thực hiện theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thẩm quyền ban hành.

- Về đánh giá tác động thủ tục hành chính (Điều 10): Bộ Nông nghiệp và PTNT, Quảng Bình, Đà Nẵng đề nghị giao “Văn phòng Chính phủ hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định này”.

Giải trình: Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ đã phân định chức năng, nhiệm vụ giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, hướng dẫn đánh giá tác động của TTHC thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp.

- Về công bố TTHC: 

+ Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình đề nghị bổ sung quy định công bố  “Danh mục và nội dung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó phải xác định rõ tên, thời gian, địa điểm thực hiện thủ tục hành chính”.

Giải trình: Dự thảo sửa đổi theo hướng: Chủ tịch UBND công bố TTHC đối với các TTHC được giao quy định hoặc quy định chi tiết trong VBQPPL của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Còn đối với các TTHC khác thì Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh. 

Sửa đổi như dự thảo để phù hợp với yêu cầu quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (hạn chế tình trạng TTHC rác, không đồng bộ, thống nhất trên Cơ sở dữ liệu quốc gia); đảm bảo tính thống nhất của thủ tục hành chính; gắn trách nhiệm công bố thủ tục hành chính với thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả giữa quy định và thực thi. Bên cạnh đó, khoản 4 Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định cấm quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật của các cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp được luật giao nên thời gian tới, số lượng TTHC địa phương được quy đinh rất ít. Do đó, phương án này ngoài việc đảm bảo tính thống nhất của TTHC, mà còn đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí trong việc công bố, công khai TTHC.

+ Đề nghị sửa đổi quy định khoản 1 Điều 13 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP như sau: “1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ công bố thủ tục hành chính được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, sau khi lấy ý kiến của Văn phòng Chính phủ” để tránh tình trạng Bộ, ngành công bố chậm, không đầy đủ, không đúng quy định.

Giải trình: Dự thảo sửa đổi theo hướng tăng cường trách nhiệm, sự chủ động của Bộ, ngành, địa phương trong công bố, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. Văn phòng Chính phủ đã được bổ sung thêm chức năng rà soát, đánh giá, kiểm tra công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để đảm bảo mục tiêu theo đề nghị của TP Cần Thơ. Do đó, không cần bổ sung thêm nội dung này trong dự thảo Nghị định.

+ Sửa đổi Điều 15 Quyết định công bố thủ tục hành chính, vì quy định trên có những vướng mắc trong quá trình thực hiện, cụ thể: Quyết định công bố TTHC là một quyết định cá biệt và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong khi đó theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP), quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải được ban hành chậm nhất trước 20 (hai mươi) ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành. Điều này đồng nghĩa với việc các TTHC sẽ có hiệu lực thi hành sớm hơn văn bản QPPL quy định TTHC đó và sẽ gây khó khăn cho cơ quan thực hiện TTHC nếu có tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan đó cung cấp dịch vụ công liên quan đến TTHC nói trên. Mặt khác, việc quy định thời hạn của quyết định công bố TTHC như trên là không phù hợp với các trường hợp “văn bản ban hành theo trình tự rút gọn” hoặc “văn bản có hiệu lực thi hành ngay” theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, đối với Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Bộ Công Thương kiến nghị sửa đổi theo hướng quy định thời hạn quyết định công bố trùng với thời hạn có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC đó.

Giải trình: Về thời điểm có hiệu lực của quyết định hành chính được xác định cụ thể trong quyết định hành chính. Căn cứ vào tính chất, nội dung, mục đích ban hành quyết định hành chính, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành quyết định hành chính có trách nhiệm xác định thời điểm có hiệu lực của quyết định hành chính một cách hợp lý để bảo đảm tính khả thi của việc thi hành quyết định hành chính. Do đó, lập luận của Bộ Công Thương về thời điểm có hiệu lực của quyết định công bố là không phù hợp.

- Về công khai TTHC: 

+ Bộ Nội vụ và Quảng Bình đề nghị bổ sung hình thức công khai bắt buộc “Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản có quy định về thủ tục hành chính và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính”.

Đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo.

+ Đề nghị xem xét, sửa đổi quy định “công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính” tại dự thảo để bao quát được các đơn vị được giao tiếp nhận như Trung tâm hành chính công, Bưu điện theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg,... Đồng thời, quy định cụ thể các hình thức công khai để tránh tùy tiện, dễ kiểm tra, giám sát.

Đã nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo như sau:“Công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc niêm yết hoặc sử dụng các hình thức điện tử phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính”.

- Về rà soát, đánh giá TTHC: Đề nghị bổ sung sửa đổi khoản 1, 2 Điều 27 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP theo hướng Bộ, ngành chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi quản lý; UBND tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

Giải trình: Các cơ quan thực hiện TTHC (trong đó bộ phận không nhỏ là các cơ quan hành chính ở các cấp chính quyền địa phương) là các cơ quan tổ chức thực hiện quy định TTHC nên sẽ trực tiếp, kịp thời nhất trong việc phát hiện các khó khăn, vướng mắc, bất cập của quy định TTHC. Đồng thời, quy định TTHC được ban hành phải đảm bảo khả thi để các cơ quan này tổ chức thực hiện. Vì vậy, quy định các cơ quan này phải thực hiện rà soát, đánh giá TTHC là cần thiết và phù hợp.

3.Về các Nghị định khác:

- 04 ý kiến góp ý sửa đổi nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (Điều 2): Đã được nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị nghiên cứu quy định: “tổ chức triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước của Bộ” vì thực tế, việc thành lập bộ phận “một cửa” giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ những năm qua được đánh giá là hoạt động không hiệu quả. Việc thành lập Bộ phận này không đảm bảo việc tinh giảm biên chế theo yêu cầu của Chính phủ, đồng thời nhiệm vụ của cán bộ tại Bộ phận “một cửa” giống như nhiệm vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ hay văn thư của đơn vị được giao chủ trì giải quyết thủ tục hành chính nên không đủ chuyên môn để hướng dẫn cho các đối tượng thực hiện thủ tục hành chính. Mặt khác, việc chấm điểm Cải cách hành chính của các Bộ, ngành cũng không chấm điểm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông vì không hợp lý, không đảm bảo việc cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng như phải thêm nhân sự, thêm bước thực hiện thủ tục hành chính.

Giải trình: Hiện nay, nhiều Bộ, ngành đã và đang triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (ở cấp Bộ hoặc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ), nhất là cơ chế một cửa quốc gia như: Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường,… Do đó, quy định như dự thảo theo hướng giao Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ là đầu mối thực hiện nhiệm vụ tham mưu “tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước của Bộ” là phù hợp với yêu cầu thực tế. Lý do mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra là chưa thật sự thuyết phục và sát với nội dung dự thảo Nghị định.

4. Về điều khoản chuyển tiếp:

- Đối với các Bộ, cơ quang ngang Bộ: Việc quy định cứng nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại Văn phòng Bộ, cơ quang ngang Bộ sẽ không linh hoạt đối với một số Bộ, ngành trong quá trình triển khai, thực hiện. Theo đó, đề nghị Văn phòng Chính phủ bổ sung vào dự thảo Nghị định về việc chuyển nhiệm vụ kiểm soát TTHC từ Vụ Pháp chế sang Văn phòng Bộ tại các Bộ, ngành, trừ một số Bộ, ngành có tính chất đặc thù, nhiệm vụ kiểm soát TTHC đã được quy định rõ và thực hiện ổn định, có hiệu quả trong thực tế. Tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định về điều khoản chuyển tiếp đề nghị thay thế đoạn “Riêng Bộ Công an thực hiện theo quy định tại Luật Công an nhân dân” bằng “Trừ một số Bộ, cơ quan ngang Bộ đặc thù được Thủ tướng Chính phủ cho phép”.

Giải trình: Việc thực hiện nội dung này là cần thiết, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 2182/VPCP-KSTT ngày 10/3/2017 của Văn phòng Chính phủ) nhằm kịp thời tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan, đơn vị làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính từ trung ương đến địa phương thống nhất, hiệu quả, toàn diện, đáp ứng được yêu cầu mới của Chính phủ. Duy nhất, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đã được quy định tại Luật Công an nhân dân nên dự thảo Nghị định đã xử lý nội dung này tại khoản 1, Điều 6.

- Đối với các địa phương: Đề nghị nghiên cứu, quy định rõ nguyên tắc “tổ chức lại” để đảm bảo chuyển giao cơ cấu tổ chức, biên chế, nhân sự thực hiện kiểm soát TTHC từ Sở Tư pháp sang Văn phòng UBND tỉnh đáp ứng đúng yêu cầu công việc.

Đã nghiên cứu, tiếp thu ý kiến; trên cơ sở quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước, đã hoàn chỉnh dự thảo như sau: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tổ chức lại Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Sở Tư pháp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phù hợp với quy định tại Nghị định này”.

5. Về điều khoản thi hành:

- Đề nghị xem lại các quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 7 dự thảo vì theo quy định tại việc bãi bỏ và công bố các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản.

Giải trình: Khoản 2, 3 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần khi “được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó” hoặc “bị bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”. Do đó, Thông tư của Văn phòng Chính phủ không thể thay thế, sửa đổi, bổ sung Thông tư của Bộ Tư pháp. Vì vậy, để đảm bảo phù hợp, hiệu quả trong quá trình xây dựng sửa đổi, thay thế các Thông tư này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ được giao tại Nghị định số 150/2016/NĐ-CP thì việc quy định như dự thảo là phù hợp.

- Đề nghị bổ sung thêm việc bãi bỏ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ và Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ thay thế các Thông tư trên để có cơ sở thực hiện (Bộ Nông nghiệp và PTNT; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Chính sách xã hội; TP Cần Thơ; Đà Nẵng).

Đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo.

- Đề nghị bỏ cụm từ “kiểm soát thủ tục hành chính” tại điểm c khoản 2 Điều 174 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Đã nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo.

6. Một số ý kiến góp ý khác về nội dung, kỹ thuật trình bày đã được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định./.
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